
 

NGHI-THỨC 

THẬP NHỊ DANH NHƯ LAI 
LỄ SÁM DIỆT TỘI 

(Chư Phật tử nghiêm tịnh thân tâm, quỳ, chắp tay cung kính. Chủ lễ nguyện hương.) 

 
  

 

 

      NGUYỆN HƯƠNG 
  

Nguyện đem lòng thành kính, 

Gởi theo đám mây hương. 

Phảng phất khắp mười phương. 

Cúng dường ngôi Tam Bảo, 

Thề trọn đời giữ đạo, 

Theo tự tánh làm lành, 

Cùng pháp giới chúng sanh, 

Cầu Phật từ gia hộ, 

Tâm Bồ đề kiên cố, 

Xa bể khổ nguồn mê, 

Chóng quay về bờ Giác. (1 lạy) o 

 

KỲ NGUYỆN 
(Riêng cho vị chủ lễ) 

 

  

      Tư thời đệ tử chúng đẳng phúng tụng Kinh Chú, xưng tán hồng danh, tập thử 

công đức, nguyện thập phương thường trú Tam-Bảo, Ðiều Ngự Bổn-Sư THÍCH-CA 

MÂU-NI PHẬT, Tiếp Dẫn Đạo Sư A-Di-Ðà Phật, Đại Từ Đại Bi QUÁN THẾ ÂM BỒ 

TÁT từ bi gia hộ cho đệ tử _______ pháp danh ______ phiền não đoạn diệt, nghiệp 

chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, xa lìa khổ ách, tăng tiến Bồ đề, cùng tất cả 

chúng sanh đồng tu thiện, đồng làm Bồ Tát hạnh, đồng chứng Vô Thượng Chánh 

Ðẳng Chánh Giác. 

 Nam mô Từ mẫn cố, đại từ mẫn cố... 
 

 (Ðứng dậy cắm hương lên lư rồi chắp tay đứng thẳng và niệm lớn) 
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TÁN THÁN PHẬT 
  

Ðấng Pháp Vương vô thượng, 

Ba cõi chẳng ai bằng. 

Thầy dạy khắp trời người, 

Cha lành chung bốn loài. 

Quy y tròn một niệm, 

Dứt sạch nghiệp ba kỳ, 

Xưng dương cùng tán thán, 

Ức kiếp không cùng tận. (xá)  o          

 

 

          QUÁN TƯỞNG 
  
Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng. 

Ðạo cảm thông không thể nghĩ bàn. 

Lưới đế châu ví đạo tràng, 

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời.               

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện. 

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. (xá)  o 
 

 

              ÐẢNH LỄ TAM BẢO 
  

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ : 

      Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá hiện, vị lai Thập phương 

chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trú Tam Bảo.   (1 lạy) o 

 

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ : 

     Nam mô Ta Bà Giáo chủ, Ðiều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, 

Ðương lai Hạ sanh Di-Lặc Tôn Phật, Ðại-Trí Văn Thù Sư-Lợi Bồ-Tát, 

Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ-Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ-Tát, Linh Sơn Hội 

thượng Phật Bồ Tát.  (1 lạy)  o 

 

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ: 
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 Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Đại-Từ, Đại Bi Tiếp Dẫn 

Đạo Sư A-Di-Ðà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Ðại Thế Chí Bồ Tát, 

Đại Nguyện Ðịa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Ðại Hải Chúng Bồ 

Tát. (1 lạy)  o 

 

        TÁN LƯ HƯƠNG 
  

Lư hương vừa bén chiên đàn, 

Khói bay nghi ngút muôn vàn cõi xa. 

Lòng con kính ngưỡng thiết tha,          

Ngưỡng mong chư Phật thương mà chứng cho. 

Nam mô Hương Vân Cái Bồ-Tát. (3 lần) o 

 

 

                            CHÚ ÐẠI BI 
  

               Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát.  (3 lần) o 

    Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà-Ra-Ni. 

    Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.  

    Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ-đề tát đỏa bà da, ma 

ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na 

đát tỏa. 

    Nam mô tất kiết lật đỏa, y  mông  a  rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra 

lăng đà bà. 

 Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du 

bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà tát đa, na ma bà dà, ma phạt đạt 

đậu, đát điệt tha.   

 Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà 

tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cưu lô cưu lô, kiết mông độ 

lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất 

Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na 

thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt xa phạt xâm, Phật ra xá da, hô lô hô 

lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ-đề dạ, bồ-

đề dạ, bồ-đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ 
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ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha.  Tất đà du 

nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà 

ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. 

Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra 

cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. 

 Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. o 

   Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. 

  Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha. 
 

 Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần) o 
 

 

 
 

 

 Từ bi trí huệ độ quần sanh, 

 Hỷ xả thần thông cứu hữu tình. 

 Tướng hảo quang minh dĩ tự nghiêm, 

 Chúng đẳng chí tâm quy mạng lễ:  

 

Chí tâm đảnh lễ: 

     1/-Nam mô Ðông Phương Giải Thoát, Chủ Thế Giới Hư Không Công 

Ðức, Mục Tịnh Vô Cấu Vi Trần Ðẳng, Ðoan Chánh Công-Đức Tướng, 

Quang Minh Hoa Ba Ðầu Ma Diễm, Lưu Ly Quang Sắc, Bảo Thể Hương, 

Tối Thượng Hương, Diệu Cúng Dường, Chủng Chủng Diệu Thái Trang  

Nghiêm,  Ðảnh  Kế  Diệu  Tướng, Vô Lượng, Vô  Biên, Nhựt  Nguyệt  Quang 

Minh, Nguyện Lực Trang Nghiêm, Biến Hóa Trang Nghiêm, Quảng Ðại 

Trang Nghiêm, Pháp Giới Cao Thắng VÔ NHIỄM BẢO VƯƠNG NHƯ-

LAI.(1 lạy) o 
 

Chí tâm đảnh lễ: 

 2/- Nam mô Hào Tướng Thù Thắng Như Nhựt Nguyệt Quang Minh 

Diệm, Bảo Liên Hoa Quang Sắc Thân, Kiên Như Kim Cang Tỳ Lô Giá Na 

Vô Chướng Ngại Nhãn, Viên Mãn Thập Phương, Phóng Quang Phổ Chiếu 

Nhứt Thiết Phật Sát TƯỚNG VƯƠNG NHƯ-LAI.  (1 lạy) o 
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 Chí tâm đảnh lễ : 

 3/- Nam mô Nhứt Thiết Trang Nghiêm  VÔ CẤU QUANG  NHƯ LAI.  
                                                          (1 lạy) o 
Chí tâm đảnh lễ: 

 4/- Nam mô Nam Phương  Thế Giới, BIỆN TÀI ANH LẠC TƯ NIỆM 

NHƯ LAI.  (1 lạy) o 
 

Chí tâm đảnh lễ : 

 5/-  Nam mô Tây Phương Thế Giới, VÔ CẤU NGUYỆT  TRÀNG TƯỚNG 

VƯƠNG DANH XƯNG NHƯ LAI. (1 lạy) o 
 

Chí tâm đảnh lễ: 

 6/- Nam mô  Bắc Phương  Thế Giới, HOA TRANG NGHIÊM TÁC 

QUANG MINH NHƯ LAI.  (1 lạy) o 
 

Chí tâm đảnh lễ: 

7/- Nam mô Ðông Nam Phương Thế Giới, TÁC-ÐĂNG MINH NHƯ LAI.  
 

Chí tâm đảnh lễ : 

     8/- Nam mô Tây Nam Phương Thế Giới, BẢO THƯỢNG TƯỚNG 

DANH XƯNG NHƯ LAI. (1 lạy) o 
 

 Chí tâm đảnh lễ : 

 9/- Nam mô Tây Bắc Phương Thế Giới, VÔ ÚY QUÁN NHƯ LAI. (1 lạy) o 
 

Chí tâm đảnh lễ : 

 10/- Nam mô Ðông Bắc Phương Thế Giới, VÔ ÚY VÔ KHIẾP MAO 

KHỔNG BẤT THỤ DANH XƯNG NHƯ LAI. (1 lạy) o 
 

Chí tâm đảnh lễ: 

 11/- Nam mô Hạ Phương Thế Giới, SƯ TỬ PHẤN TẤN CĂN NHƯ 

LAI.  (1 lạy) o 
 

Chí tâm đảnh lễ: 

 12/- Nam mô Thượng Phương Thế Giới, KIM QUANG OAI 

ÐỨC  TƯỚNG VƯƠNG NHƯ LAI.  (1 lạy) o 
 

Chí tâm đảnh lễ : 

 - Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi, Tiếp Dẫn 
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Đạo  Sư Pháp Giới Tạng Thân A-DI-ÐÀ NHƯ LAI. (1 lạy) o 

  

(Tụng) 

   Ðức Phật bảo Di-Lặc Bồ Tát!  

     Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào, phạm các tội Tứ trọng, Ngũ 

nghịch, Thập ác, phỉ báng Tam Bảo, hàng Tăng Ni phạm tội Tứ khí, Bát 

khí, người ấy tội nặng, giả sử như đem cõi Diêm Phù Ðề  này, nghiền 

nát thành bụi nhỏ, mỗi hạt bụi là một kiếp tội, chỉ xưng lễ danh hiệu 

một vị PHẬT đầu tiên một lạy, thì bao nhiêu vi trần kiếp tội ấy đều được 

tiêu trừ. Huống chi ngày đêm đọc tụng, thọ trì nhớ niệm không quên, 

kẻ đó sẽ được công đức không thể nghĩ bàn.  

    Lại nếu xưng lễ 12 danh hiệu của chư PHẬT trên đây, trong vòng 

mười ngày, sám hối tất cả các tội, khuyến thỉnh chư PHẬT trụ thế và 

chuyển pháp luân, tùy hỷ tất cả công đức của tất cả chúng sanh, đem các 

căn lành mình tu, hồi hướng về giải thoát, hành trì như thế, sẽ diệt được 

tất cả tội, sẽ trừ được tất cả nghiệp chướng, sẽ được trang nghiêm đầy 

đủ Phật độ, sẽ được đầy đủ đức vô úy, đầy đủ tướng hảo, đầy đủ hạnh 

Bồ Tát, quyến thuộc vây quanh, đầy đủ vô lượng tam muội, đầy đủ cõi 

Phật trang nghiêm như ý, cho đến đầy đủ quả báu tốt đẹp, đáng ưa thích 

của quả Vô Thượng Bồ-Đề. 

 
(Lễ tụng xong quỳ đọc bài văn ngũ sám sau đây)  
 

  Bấy giờ đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: 

-      Nếu có thiện nam tử, 

  Cùng với thiện nữ nhơn, 

Xưng lễ hiệu Phật trên. 

Trong đời đời kiếp kiếp, 

Sẽ được người yêu kính. 

Tùy chỗ sanh ngôi vị, 

Cao quý hơn tất cả. 

Ánh sáng oai lực lớn. 

Thành tựu đạo Bồ-Ðề.  (1 lạy) o  
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Ðệ tử ______ nay vì : 

Bốn ân ba cõi, 

Pháp giới chúng sanh, 

Chí tâm sám hối : o 
 

1/- Quy mạng mười phương Phật. 

   Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, 

   Tam Thánh cõi Cực-Lạc. 

   Bát bộ chư Hiền Thánh. 

     Thảy đều thấy biết con. 

   Ðời  này và đời trước, 

   Con tạo các nghiệp ác. 

   Thân tâm xin phát lồ, 

   Chí thành cầu sám hối. (xá) o       

   Nguyện nhờ sức gia trì, 

   Chúng con đều thanh tịnh. 

 Do đại nguyện hôm nay, 

 Mình người được vô cấu. (xá) o 
  

Ðệ tử _______ chí tâm khuyến thỉnh : 
  

 2/- Mười phương chư Phật, Thánh, 

Hiện tại thành đạo quả. 

Con thỉnh chuyển Pháp Luân, 

An vui cho chúng sanh. 

Mười phương chư Phật, Thánh, 

Sắp muốn nhập Niết Bàn. 

Nay con đầu mặt lễ, 

Xin trụ lâu nơi đời. (xá) o 
  

Ðệ tử _______ Chí tâm tùy hỷ : 
  

3/- Chư Phật trong ba đời, 

Các Bồ Tát, Thanh Văn. 
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Bậc tu tập Tam Thừa, 

Cho đến hàng phàm phu, 

Có bao nhiêu phước lành. 

Thí, Giới, Nhẫn, Tinh tấn, 

Thiền định, Tịnh Trí huệ. 

Nay con đều tùy hỷ. (xá). o 
 

Ðệ tử _______ chí tâm phát nguyện : 
 

4/- Nguyện cùng các chúng sanh 

Ðều phát lòng Bồ Đề. 

Xa lìa các phiền não, 

Trọn nên Nhất Thiết Trí. 

Lại nguyện nay con tu, 

Thập Nhị Danh Lễ Sám. 

Tất cả các tội chướng. 

Thảy đều được tiêu trừ. (xá) o  

 

Ðệ tử _______ chí tâm hồi hướng : 
 

5/- Xin đem công đức tu, 

Hạnh trì Chú, niệm Phật. 

Hồi hướng khắp chúng sanh, 

Bốn ân cùng ba cõi 

Ðều xa lìa các khổ, 

Thân tâm cùng thanh tịnh. 

Sanh về cõi Cực Lạc, 

Ðồng tu Bồ Tát hạnh. 

Thành tựu đại Bồ Đề. (1 lạy) o 

 

 

 

            Thập Nhị Danh Như Lai Lễ Sám Diệt Tội Chơn Ngôn : 
 

 

 

 (Ngồi xuống bắt Ấn Chuẩn Đề, trì Chú  này cho mau diệt tội) 
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 Um ! Sạt va pan ba tá, vis phô tá, na ha na va chi ra da, xóa ha. Um ! A 

rô líc, xóa ha.  Um ! Pơ ra ma ni đa nin, xóa ha.  Um ! Kít ta ba va, sát tê 

ri đê ri hùm.  Kít ta ri kít, xóa ha.  Um ! Sát ri da da, á ri a ra da, ma ha va 

ti tra da xóa ha.  (7 lần) o 
 

(Phạm âm) : 
  

 Um! Sarva panbata, vis’phota, nahànã vajraya svaha.  Um! Arolik 

svaha.  Um! Pramani danin svaha. Um! Kittabhàva s’teri deri hùm. Kittare 

kid svaha.  Um! S’riyàya a’riarayà, mahà vàti trayà svaha. (7 lần) o 
  

 

 (Muốn hóa giải nghiệp tội mau nên trì chú  này 108 biến mỗi ngày). 

 

    Trì Chú Hộ Thân : 
 (Kế đến, 2 tay bắt ấn Kim Cang quyền) 

 

 

  
  

- Um Brüm Hùm 
 

 (Chú Hộ thân này trì từ 15 phút, cho tới 1 tiếng) 
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Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn : 
 

(Nếu như Chú Đại-Bi quá dài, không có thì giờ để trì đến 108 biến mỗi ngày, có thể chỉ trì 21 biến 

thôi. Thời giờ còn lại nên chuyên tâm trì Chú này 1/2 tiếng mỗi ngày. Công năng và thần lực của 

chú Lục Tự ngang bằng với Chú Đại-Bi) 
 

        (Phạm âm): UM MA NI PAD MÊ HÙM 
(Việt âm): ÁN MA NI BÁT DI HỒNG 

 

 
 

                                                                                                    Chú Đại Bi: 
 

1. Namo ratna-trayāya  

    Na mô rất na tra da da, 

2. Namo āriyā   

    Na mô a ri da, 

3. Avalokite-śvarāya 

    A va lô ki tê, soa ra da,  

4. Bodhi-sattvāya 

    Bô đi sát va da, 

5. Maha-sattvāya  

    Ma ha sát va da, 

6. Mahā-kārunikāya   

    Ma ha ka ru ni ka da, 

7. OM !   

    Um ! 

8. Sarva-lavati  

     Xa va la va ti, 

9.  Sudhanadasya 

     Xu đa na ta xi a, 

10. Namo skritvā namam āryā     
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       Na mô sơ-cơ-rit va na manh a ri da, 

11. Avalokite-śvara lantabha 

      A va lô ki ta soa ra lan ta ba,  

12. Namo nilakantha 

       Na mô ni la kan tha, 

13. Hrih Mahā-vatsvāme  

      Hơ ri ma ha va ta xa mi, 

14. Sarvad vata shubham 

      Xa vát va ta shu băm, 

15. Ajeyam 

      A shi dum, 

16. Sarva-satva Namo vasatva Namo-vāka 

      Xạt va xạt va, na mô va xạt va, na mô va ka,       

17. Mavitāto 

      Ma ba tê tu, 

18. Tadyathā 

 Tát da tha, 

19. OM! Avaloka  

      Um, a va lô ka, 

20. Lokate  

 Lô ka tê, 

21. Krate 

 Ka ra ti, 

22. E-hrih  

  I hi ri, 

23. Mahā-bodhisattva 

      Ma ha bô đi sát va, 

24. Sarvo sarvo 

  Xa vô xa vô, 

25. Mara Mara 

       Ma ra ma ra, 

26. Mahi Mahi ridayam  

      Ma hi ma hi, ri đa dâm, 

27. Guru guru ghamain 

      Gu ru gu ru ga men, 

28..Dhuru dhuru vijayate               

      Đu ru đu ru vi cha da ti,     
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29. Mahā-vijayati 

      Ma ha vi cha da ti, 

30. Dhara dhara 

      Đa ra đa ra, 

31. Dhirini 

      Đi ri ni, 

32. Śvarāya 

      Soa ra da, 

33. Cala cala 

      Cha la cha la, 

34. Mama vimala 

      Ma ha vi ma la, 

35. Muktele 

      Mút tê lê, 

36. Ehi ehi 

      Ê hi ê hi   

37. Śina śina 

      Si na si na,  

38. Ārsam prasari 

      A ra xâm, ba ra xa ri, 

39. Basha bhasnin 

      Ba sa ba sơ nin, 

40. Prasaya  

      Pa ra sa da, 

41. Hulu hulu mara  

      Hu lu hu lu ma ra,  

42. Hulu hulu hrih 

      Hu lu hu lu hơ ri, 

43. Sara sara 

      Xa ra sa ra, 

44. Siri siri 

      Xi ri Xi ri, 

 45. Suru suru 

      Xu ru xu ru,  

46. Bodhiya Bodhiya  

      Bô đi da, bô đi da, 

47. Bodhaya bodhaya 
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      Bô đa da, bô đa da, 

48. Maitreya  

      Ma i trê da, 

49. Narakindi  

      Na ra kin đi, 

50. Dhrish-nina  

      Tri sa ni na, 

51. Bhayamana 

      Ba da ma na,  

52. Svāhā  

      Xóa ha,  

53. Siddhāya  

      Xi ta da, 

54. Svāhā  

      Xóa ha,  

55. Maha siddhāya  

      Ma ha si ta da,  

56. Svāhā  

      Xóa ha,  

57. Siddha-yoge  

      Xi ta dô dê, 

58. Śvaraya  

     Sóa ra da, 

59. Svāhā  

      Xóa ha, 

60. Narakindi 

      Na ra kin đi,  

61. Svāhā  

      Xóa ha,  

62. Pranila 

      Pơ ra ni la, 

63. Svāhā  

      Xóa ha 

64. Śira simha-mukhāya  

      Si ra sim ha mu kha da, 

65. Svāhā  

      Xóa ha,  
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66. Sarva mahasiddhaya  

Xạt va ma ha a sit đa da, 

67. Svāhā  

      Xóa ha,  

68. Cakra-asiddhāya 

      Sha kra a sit đa da, 

69. Svāhā  

      Xóa ha,  

70. Padma-kastāya   

      Pát ma két-xơ ta da,  

71. Svāhā  

      Xóa ha,  

72. Narakindi-vagalāya  

Na ra kin đi- va ga la ya, 

73. Svāhā  

      Xóa ha,    

74. Mavari-śankharāya  

      Ma va ri-sanh kha ra da, 

75. Svāhā  

     Xóa ha 

76. Namo ratna-trāyāya  

Nam mô rát na tra da da 

77. Namo āryā 

      Nam mô a ri da,  

78. Avalokite 

      A va lô ki tê,  

79. Śvaraya 

     Soa ra da,  

80. Svāhā  

      Xóa ha, 

81. OM! Siddhyantu 

      Um, xit đi dan tu, 

82. Mantra  

      Mantra, 

83. Padāya  

      Pa đa da,  

84. Svāhā  
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      Xóa ha,     

85. Brüm 

      Brum 

 

Vô Lượng Thọ Như Lai Ðà-ra-ni : 
 

(Sau đây là cách kết Ấn “Vô lượng Liên Hoa” : 

Hai tay chập lại, ngoại xoa, hữu áp tả. Hai ngón giữa cong lại dụm đầu vào nhau hình như 

cánh hoa sen). 
    (Muốn bảo đảm vãng sanh trong 9 phẩm nên trì Chú này).  

 
 

 

  

 
   

 

Namo ratnatrayàya, Namo arya. Amitabàya. 

Tathagatàya. Arhate Samyaksam Buddhàya Tadyatha. Om ! Amirti Amirto 

nabhave, Amirta sambhave, Amirta garbhe, Amirta suddhe, Amirta siddhe, 

Amirta vikrànte, Amirta vikrànta gamine, Amirta gagana kìrtikare, Amirta 

lodo visibhati, Sarvàrtha sàdhane, Sarva macali, Saksa yucali, Svaha.  
               (Trì 7 đến 21 lần trở lên) 
 

 (Phiên âm) : 
Nam mô rát na tra da da, Nam mô a ri da. A mi ta ba da. Ta tha ga ta da. A ra ha 

ti Sam dắt sam bút đa da. Tát da tha. Um! A mi ri ti, A mi ri tô na pha vê, A mi ri 

ta sam pha vê, A mi ri ta ga bê, A mi ri ta sút tê, A mi ri ta sít tê, A mi ri ta vi ca ran 

tê, A mi ri ta vi ca ran ta ga mi ni, A mi ri ta ga ga na, kít ti ca ri, A mi ri ta lô đô vi 

si pha ti, Sạt va tha sát đà ni, Sạt va ma ca li, Sắc sa du ca li, Sóa ha.  
 

           (Trì 7 lần cho đến 21 lần trở lên) 
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PHÁT TÂM VÔ THƯỢNG BỒ ĐỀ   
        (Quỳ chắp tay cung kính phát nguyện) : 

 

 Ngã kim phổ vị, tứ ân tam hữu, cập pháp giới chúng sanh. CẦU Ư CHƯ 

PHẬT, NHỨT THỪA VÔ THƯỢNG, BỒ ÐỀ đạo cố, chuyên tâm trì niệm 

A-DI-ÐÀ PHẬT, vạn đức hồng danh, cầu sanh  CỰC-LẠC. 

 Duy nguyện Từ Phụ, A-DI-ÐÀ PHẬT từ bi gia hộ, ai lân nhiếp thọ.  (1 lạy)  
 

TÁN THÁN PHẬT 
  

Thân PHẬT DI-ÐÀ vàng rực rỡ, 

Tuyệt vời xinh đẹp tướng trang nghiêm, 

Năm Tu Di uyển chuyển ngọc hào, 

Bốn biển lớn biếc xanh liên mục. 

Vô biên hóa PHẬT cùng BỒ-TÁT, 

Hiện đầy trong ánh diệu quang minh. 

Nguyện lành bốn tám độ hàm linh, 

Chín phẩm sen vàng sanh CỰC-LẠC.  o 
 

 Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế giới, tam thập lục vạn ức, nhất 

thập nhất vạn, cửu thiên ngũ bách đồng danh đồng hiệu Ðại Từ, Đại Bi 

Tiếp Dẫn Đạo Sư A-DI-ÐÀ PHẬT. (7 cho tới 108)   

                   

    (Phật tử ngồi bán-dà, lần chuỗi trì niệm, không cần dùng mõ hoặc 2 tay bắt Hiệp Chưởng Ấn) 
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- Nam mô A-DI-ÐÀ PHẬT (108, 1 giờ hoặc 30.000 câu)     

- Nam mô DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT (30 câu)  

- Nam mô DI LẶC TÔN PHẬT (30 câu) o 

- Nam mô Đại Bi QUÁN THẾ ÂM BỒ-TÁT (108 câu) o                                                                                                                

- Nam mô ÐẠI THẾ CHÍ BỒ-TÁT. (10 câu)  o 

- Nam mô ÐỊA-TẠNG VƯƠNG BỒ-TÁT (108 cho tới 1000 câu)                                                                            

- Nam mô ĐẠI NINH BỒ TÁT (10 câu) o 

- Nam mô VẠN ĐỨC BỒ TÁT (10 câu) o 

- Nam mô PHÁP HOA BỒ TÁT (10 câu) o 

- Nam mô HỘ PHÁP CHƯ TÔN BỒ TÁT (10 câu) 

- Nam mô THANH TỊNH ÐẠI HẢI CHÚNG BỒ TÁT (10 câu) o  

             

            MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT  

ÐA TÂM KINH 
  

      QUÁN TỰ TẠI Bồ Tát, hành thâm Bát nhã ba la mật đa thời, chiếu 

kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. 

      XÁ LỢI TỬ ! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, 

không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị. 

      XÁ LỢI TỬ ! Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, 

bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, 

hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, 

pháp, vô nhãn giới, nải chí vô ý thức giới, vô vô minh diệc, vô vô minh 

tận, nải chí vô lão tử , diệc vô lão tử tận, vô khổ, tập, diệt, đạo, vô trí diệc 

vô đắc.  

        Dĩ vô sở đắc cố, Bồ Đề tát đỏa y Bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái 

ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, 

cứu cánh Niết bàn.  Tam thế chư Phật, y Bát nhã ba la mật đa cố, đắc A 

nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần 

Chú, thị đại minh Chú, thị vô thượng Chú, thị vô đẳng đẳng Chú, năng 

trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư. Cố thuyết Bát nhã ba la mật đa 

Chú, tức thuyết Chú viết:  

 - YẾT ÐẾ YẾT ÐẾ, BA LA YẾT ÐẾ, BA LA TĂNG YẾT ÐẾ, BỒ ÐỀ TÁT BÀ HA. 
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(3 lần) o 
  

 

VÃNG-SANH QUYẾT ÐỊNH  

CHƠN NGÔN :  

 

 
 

Tay bắt Ấn Tiếp dẫn (DI-ĐÀ Ấn) 
 

 

Nam-mô a di đa bà dạ, 

Ða tha dà đa dạ, đa địa dạ tha. 

A di rị đô bà tỳ, 

A di rị đa tất đam bà tỳ, 

A di rị đa tì ca lan đế, 

A di rị đa tì ca lan đa, 

Dà di nị dà dà na, 

Chỉ đa ca lệ ta bà ha.  (3 lần) oo 

 

 

PHỤC-NGUYỆN : 
 

 Cúi lạy 10 phương chư Phật, chư Ðại-Bồ-Tát, chư hiền Thánh-Tăng, Thiên 

Long Bát Bộ, Già-Lam Hộ Pháp Thiện Thần, thùy-từ chứng-minh gia hộ cho đệ 

tử tánh danh ___Pháp-danh __ sanh __ tuổi ___ nghiệp chướng tiêu trừ, phước 

lành tăng-trưởng, bệnh căn thuyên-giảm, bệnh nghiệp dứt trừ, sở cầu như-ý, 

tăng-tiến Bồ-Đề, lâm-chung chánh-niệm, được vãng-sanh Cực-Lạc Quốc. 

 Hồi hướng cho oan gia, trái chủ từ nhiều đời, nhiều kiếp trong quá khứ lâu xa 
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về trước mà tôi vô-tình hay cố ý đã đánh đập, tra tấn, giết hại hoặc cướp đoạt tài 

sản khiến cho họ chết trong sự đau khổ cùng oán-hận. Ngưỡng mong tất cả đều 

xa lìa oán khổ, siêu sanh Tịnh Độ, thân tâm được nhẹ-nhàng mà tha thứ cho 

những tội lỗi của tôi đã gây tạo ra từ những kiếp trước. Tôi nguyện sẽ in Kinh 

Đại Thừa, tụng kinh Sám Hối, làm mọi điều lành, tu sửa thân tâm, bố thí, cúng 

dường để hồi hướng cho quý vị đồng xa lìa tất cả khổ và được siêu sanh Tịnh Độ. 

Xin tha thứ tội lỗi cho tôi, xin tha thứ tội lỗi cho tôi! 

 Cập nguyện Tứ-Ân, Tam-hữu cùng tất cả chúng sanh trong Pháp giới hữu 

tình đồng  thành PHẬT đạo.  

Nam mô Chứng minh sư Bồ-Tát,  

                                 Tát đại chứng minh. Oo 

 

 
 

           SÁM THẬP PHƯƠNG 
 

Mười phương ba đời Phật, 

A-Di-Ðà đệ nhất. 

Chín phẩm độ chúng-sanh, 

Oai-đức không cùng cực. 

Con nay đại quy-y, 

Sám-hối ba nghiệp tội. 

Phàm được bao phước thiện,  
Con xin nguyện hồi-hướng. 

Nguyện cùng người niệm Phật, 

Vãng-sanh nước Cực-Lạc. 

Thấy Phật ngộ pháp tánh, 

Phát tâm đại Bồ-Đề. 

Ðoạn vô-biên phiền-não, 

Tu vô-lượng pháp môn. 

Thề nguyện độ chúng-sanh, 

Ðồng trọn thành Phật-đạo. 
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Hư không hữu-tận, 

Con nguyện vô cùng. 

Hư không hữu-tận, 

Con nguyện vô cùng.  
Tình lẫn vô tình, 

Ðồng thành Phật đạo. (xá) oo 

 

                   HỒI-HƯỚNG 
 

Sám hối là hạnh tốt lành, 

Bao nhiêu phước đức sẵn dành chúng sinh. 

Nguyện cho tất cả hàm linh, 

Sớm về cõi Tịnh nghe Kinh diệu huyền  

Nguyện tiêu ba chướng não phiền, 

Cầu chơn trí huệ phá xiềng vô minh. 

Nguyện trừ tội chướng điêu linh, 

Hạnh lành Bồ Tát thường tinh tấn làm.  

Nguyện sanh cõi Tịnh siêu phàm,  
Hoa sen chín phẩm sẽ làm mẹ cha. 

Hoa nở thấy Phật hiện ra, 

Vô sanh chứng ngộ bạn ta Thánh Hiền. 

Nguyện đem công đức hiện tiền, 

Hướng về khắp cả các miền gần xa. 

Con và cha mẹ, ông bà, 

Chúng sanh giác ngộ chan-hòa pháp thân. Oo 
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TỰ TAM QUY : 
  

Tự quy-y Phật : 
Ðương nguyện chúng sanh, 

Thể giải đại đạo, 

Phát vô thượng tâm.  (1 lạy) o 

  

Tự quy-y Pháp : 
Ðương nguyện chúng sanh, 

Thâm nhập Kinh tạng, 

Trí huệ như hải.  (1 lạy) o        

  

Tự quy-y Tăng : 
Ðương nguyện chúng sanh, 

Thống lý đại chúng, 

Nhất thiết vô ngại.  (1 lạy)  ooo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

    
 


